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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Về việc ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích người học và thủ tục cấp phát kinh phí cho việc mở các lớp, đào tạo bồi dưỡng cán bộ


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;
Thực hiện Nghị quyết 02 ngày 05/01/1997 của Ban chỉ huy Đảng bộ tỉnh Nghệ An (khóa XIV) về công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ;
Để động viên, khuyến khích mọi cán bộ, công chức Nhà nước không ngừng phấn đấu học tập nâng cao kiến thức, trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn cách mạng mới;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về cơ chế chính sách khuyến khích người học và thủ tục cấp phát kinh phí cho việc mở các lớp, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
Điều 2: Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh phối hợp với thủ trưởng các ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn thi hành quyết định này.
Điều 3: Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1997. Các văn bản trước đây của UBND tỉnh quy định về chế độ chính sách khuyến khích cán bộ được cử đi học, trái với quyết định này đều không có giá trị.
Các ông: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã cùng thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
QUY ĐỊNH
về cơ chế, chính sách khuyến khích người học và thủ tục cấp phát kinh phí cho việc mở các lớp, đào tạo bồi dưỡng cán bộ
(Ban hành kèm theo Quyết định 1684 ngày 05/5/1997)

Thực hiện Nghị quyết 02 ngày 05/01/1997 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (khóa XIV) về công tác ddào tạo bồi dưỡng sử dụng cán bộ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 1996-2000 và sau năm 2000. Để khuyến khích, động viên mọi cán bộ, lãnh đạo các cấp, các ngành các doanh nghiệp và công chức Nhà nước không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao kiến thức trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời để quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước đầu tư cho công tác, đào tạo lại bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước và công chức; UBND tỉnh Nghệ An quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích người học và thủ tục câp phát kinh phí cho việc mở các lớp, đào tạo bồi dưỡng cán bộ như sau:
1. Phạm vi và đối tượng đào tạo.
Các đối tượng được chi từ nguồn kinh phí đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ:
- Cán bộ lãnh đạo Đảng, đoàn thể, tổ chức quần chúng.
- Cán bộ quản lý Nhà nước các cấp, các ngành và công chức.
- Đại biểu HĐND các cấp.
- Cán bộ chuyên trách cấp chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn).
- Chánh, phó giám đốc và trưởng phòng ban các doanh nghiệp Nhà nước thuộc diện đã được phân hạng.
- Cán bộ tạo nguồn cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp; cán bộ khoa học kỹ thuật đầu đàn; Công nhân kỹ thuật bậc cao.
Riêng bộ đội, TNXP là người dân tộc thiểu số là người giáo dân sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ có sự đồng ý của chính quyền địa phương (phường, xã) được ưu tiên xét chọn đào tạo để nguồn cán bộ cho các xã vùng sâu, vùng cao, vùng giáo.
Các đối tượng trên được cử đi đào tạo lại hoặc bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, công chức hành chính của các cơ quan, quản lý Nhà nước và cán bộ lãnh đạo cấp xã, phường (kể cả đối tượng nâng cao trình độ văn hóa của năm chức danh chủ chốt ở xã, phờng, thị trấn) theo quy hoạch của đơn vị và chỉ tiêu thông báo.
2. Quyền lợi và chế độ được hưởng.
Các đối tượng nêu ở điểm 1 trên đây trong thời gian được cử đi học các lớp do tỉnh hoặc huyện triệu tập và học ở các trường trung ương, tỉnh hoạch các trung tâm bồi dưỡng chính trị ở các huyện (không kể đối tượng đi đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp thuộc hệ chính quy hoặc tại chức tự do). Được hưởng các chế độ như sau:
- Trong thời gian đi học vẫn được tính thời gian công tác liên tục.
- Được hưởng nguyên lương.
- Được thanh toán các khoản chi phí liên quan đến quá trình học tập, bao gồm:
+ Tiền giáo trình phục vụ trực tiếp cho chương trình học tập.
+ Tiền thuê giáo viên về trực tiếp giảng dạy theo hợp đồng (được bố trí trong các trường của tỉnh).
+ Chi phí tổ chức lớp học (nước uống cho giáo viên, học sinh, phấn, bút...)
- Ngoài những khoản chi phí được đài thọ trên, các đối tượng thuộc diện được cử đi học, thuộc diện ở nội trú và khoảng cách từ cơ quan, đơn vị đến nơi tập trung học tập từ 30km trở lên (đối với vùng đồng bằng) và từ 10km (đối với vùng miền núi) còn được thanh toán tiền tàu xe cả lượt đi và về cho 1 kỳ học từ cơ quan đến nơi học tập theo chế độ công tác phí hiện hành và được hỗ trợ tiền ăn theo các mức sau: (Trừ cáclớp trung ương đã có hướng dẫn trong thông báo).
+ Học tại các trường, trung tâm ở huyện mức hỗ trợ là 5.000đ/ngày/người đối với học viên ngoài biên chế và 4.000đ/ngày/người đối với học viên trong biên chế.
+ Học tại các trường ở tỉnh mức hỗ trợ là 10.000đ/ngày/người đối với học viên ngoài biên chế và 6.000đ/ngày/người đối với học viên trong biên chế.
+ Học tại các trường trung ước mức độ hỗ trợ là 10.000đ/ngày/người đối với học viên ngoài biên chế và 6.000đ/ngày/người đối với học viên trong biên chế.
- Đối với cán bộ nữ và cán bộ nữ có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được cử đi học có thời gian từ 30 ngày trở lên (ăn ở, sinh hoạt tại nơi học tập và cách cơ quan đơn vị từ 30km trở lên đối với vùng đồng bằng và 10km trở lên đối với vùng miền núi) còn được phụ cấp thêm một khoản theo mức sau:
a. Học ở các trường trung ương:
+ Đối với cán bộ nữ: 30.000đ/tháng
+ Đối với cán bộ nữ có con nhỏ mang theo 60.000đ/tháng.
b. Học tại các trường trong tỉnh.
- Do tỉnh triệu tập:
+ Đối với cán bộ nữ 30.000đ/tháng.
+ Đối với cán bộ nữ có con nhỏ mang theo: 60.000đ/tháng.
- Do huyện triêu tập (theo kế hoạch tỉnh giao).
+ Đối với cán bộ nữ ngoài biên chế (phường, xã): 30.00đ/tháng.
+ Nữ trong biên chế: 20.000đ/tháng.
(không phân biệt giữa cán bộ nữ và cán bộ nữ có con nhỏ).
c. Học bổ túc văn hóa đối với cán bộ, xã, phường, thị trấn:
Học viên học bổ túc văn hóa tập trung tại các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học hoặc trung tâm chính trị ở các huyện là cán bộ đương chức xã, phường, thị trấn được hưởng mức tiền ăn hàng tháng 120.000đ cho các tháng thực học.
Riêng khoản tiền chi cho giáo viên dạy bổ túc văn hóa cán bộ phường, xã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán phân bổ hỗ trợ trong nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đã được bố trí hàng năm.
Những học viên được cơ quan, đơn vị cử đi học thì trong thời gian học tập đã được Nhà nước thanh toán các khoản chi phí liên quan đến quá trình học tập, được hỗ trợ tiền ăn và tiền phụ cấp (đối với cán bộ nữ), được cơ quan thanh toán tiền tàu xe, tiền tài liệu phục vụ trực tiếp cho học tập. Do đó không được thanh toán tiền lưu trú cho những ngày đi học.
Đơn vị tổ chức lớp học phải đảm bảo nơi ăn ở học tập do học viên.
3. Nguồn kinh phí đảm bảo cho đối tượng đi học.
Kinh phí đầu tư cho công tác đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước, cán bộ Đảng và công chức... (như quy định tại điểm 1) được cân đối trong dự toán chi ngân sách năm của các cấp ngân sách. Vì vậy đối tượng đi học thuộc diện tỉnh triệu tập thì kinh phí do ngân sách tỉnh đài thọ, huyện triệu tập thì kinh phí do ngân sách huyện đài thọ. Trường hợp những huyện trong quá trình thực hiện, nguồn kinh phí được cân đối không đáp ứng cho yêu cầu đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn thì UBND tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ thêm trong phạm vi nguồn kinh phí đào tạo được HĐND tỉnh đã duyệt (sau khi có ý kiến của ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức chính quyền):
Nguồn kinh phí này được chi cho các nội dung phục vụ lớp học trong quá trình học tập, bao gồm: Chi mua giáo trình, tài liệu phục vụ trực tiếp cho giáo viên, thù lao bài giảng, chấm bài của giáo viên, hỗ trợ tiền ăn... và sẽ được cấp trọn gói cho các trung tâm dồi dưỡng chính trị, huyện, trường chính trị tỉnh, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh theo tiến độ học tập (khi có đủ thủ tục mở lớp, được Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức chính quyền kiểm tra xét duyệt danh sách).
Riêng phần hỗ trợ tiền tàu xe lượt đi về từ cơ quan, đơn vị đến nơi học tập tiền tài liệu liên quan đến quá trình học tập sẽ do cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học chi trả chế độ theo chế độ công tác chi phí hiện hành. Các đơn vị hành chính sự nghiệp chi theo dự toán được duyệt bằng nguồn kinh phí ngân sách cấp theo định mức các doanh nghiệp được hạch toán vào giá thành và chi phí lưu thông.
Trên cơ sở kế hoạch đào tạo được tỉnh hoặc huyện thông báo và quy hoạch cán bộ đã xây dựng các ngành, các đơn vị phải sắp xếp, bố trí cán bộ đi học một cách hợp lý để vừa hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, mặt khác không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.
4. Điều kiện và thủ tục cấp phát kinh phí cho việc mở lớp:
A. Điều kiện để cấp phát kinh phí.
Trên cơ sở chi tiêu, nhiệm vụ được giao về công tác đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý Nhà nước và công chức..., đồng thời căn cứ vào mức kinh phí đã được UBND tỉnh thông báo cho các đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, trường và các trung tâm đào tạo các cấp (đơn vị cấp huyện chỉ được tổ chức mở các lớp có trình độ trung cấp và CNKT đến bậc 2).
Khi các huyện, thành, thị, các đơn vị cấp tỉnh (các trường, các trung tâm) có thủ tục mở lớp được Ban tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh kiểm tra, trình UBND tỉnh xét duyệt và thông báo, Sở Tài chính mới cấp phát cho trường và trung tâm thuộc tỉnh quản lý; phòng tài chính huyện cấp phát cho các trung tâm thuộc huyện quản lý.
- Hồ sơ mở các lớp gồm có:
a. Ở các trường thuộc tỉnh: Phải có thông báo hoặc quyết định mở lớp của tỉnh ủy hay UBND tỉnh.
Hợp đồng giữa trường chính trị tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh với các trường trung ương (đối với những lớp mà trường của tỉnh không đảm nhận được nhiệm vụ đào tạo).
Cụ thể:
+ Quyết định mở lớp học do UBND tỉnh ra quyết định.
+ Dự toán kinh phí.
+ Kế hoạch chi đào tạo được duyệt.
+ Hợp đồng đào tạo giữa trường chính trị tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên với các trường ở Trung ương.
b. Ở huyện:
- Có kế hoạch và chương trình xin mở lớp của huyện, dự toán ngân sách gửi phòng tài chính huyện va kèm theo thông báo làm việc của UBND tỉnh; Qua ý kiến đề xuất của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Ban tổ chức Tỉnh ủy.
Cụ thể:
+ Quyết định mở lớp của UBND huyện.
+ Dự toán kinh phí được duyệt.
+ Kế hoạch chi đào tạo.
+ Hợp đồng đào tạo giữa trường trung tâm chính trị huyện với các trường và trung tâm của tỉnh.
B. Thủ tục cấp phát.
a. Đối với cấp tỉnh.
Đối tượng thuộc tỉnh mở lớp tại trường chính trị tỉnh và trung tâm giáo dục thường xuyên cho tỉnh ủy và UBND tỉnh giao nhiệm vụ thì do ngân sách tỉnh đảm nhiệm. Sở Tài chính sẽ căn cứ vào chế độ đã được hướng dẫn, số lượng học viên của từng lớp học để cấp kinh phí cho trường và trung tâm giáo dục thường xuyên nhằm phục vụ tốt cho việc dạy và học.
b. Đối với các huyện, thành phố và thị xã:
Đối tượng học tại các trung tâm chính trị huyện, thành phố và thị xã do huyện quyết định mở lớp thì do ngân sách huyện đảm nhiệm. Phòng tài chính các huyện, thành phố và thị xã căn cứ vào các chế độ đã được hướng dẫn, số lượng học viên của từng lớp học để cấp kinh phí cho trung tâm đảm bảo tốt cho việc dạy và học.
5. Thủ tục thanh quyết toán:
Các đơn vị được ngân sách cấp kinh phí để làm nhiệm vụ đào tạo lại và bồi dưỡng đồi ngũ cán bộ cho các đối tượng như nêu ở phần 1 phải thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo đúng chế độ tài chính hiện hành.
Hồ sơ thanh quyết toán gồm có:
- Quyết định mở lớp của tỉnh, huyện.
- Hợp đồng mở lớp.
- Công văn chiếu sinh.
- Danh sách trích ngang học viên của lớp.
- Danh sách những người được hưởng phụ cấp (có chữ ký của người nhận).
- Bản quyết toán tiền ăn của học viên trong những thời gian học và ăn tại trường hoặc danh sách học viên nhận tiền ăn (có chữ ký của học viên).
- Quyết định cấp chứng chỉ của các trường, trung tâm có thẩm quyền theo quy định.
Hồ sơ lập thành 3 bộ để gửi Sở Tài chính - Vật giá, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, lưu tại huyện hoặc các Trường trung tâm thuộc tỉnh, huyện. Trong thời gian thanh quyết toán chậm nhất là 15 ngày sau khi lớp học kết thúc hoặc kết thúc năm kế hoạch ngân sách.
Đối với các khoản tiền tàu xe đi về hoặc các khoản phụ cấp khác cho học viên do các cơ quan đơn vị cử cán bộ đi học đài thọ thì được hạch toán theo chế độ tài chính hiện hành và quyết toán chung trong báo cáo quyết toán của cơ quan, đơn vị.
Thực hiện đúng Thông tư số 37/TTLB ngày 22/4/1994 của Liên bộ Tài chính và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ. Các ngành, các huyện, các trường phải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp cho công tác đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ và công chức đúng mục đích, tiết kiệm có hiệu quả. Tuyệt đối không sử dụng nguồn kinh phí này vào mục đích khác. Các trường hợp đã được thanh toán không đặt vấn đề thanh toán lại.
Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/1997. Trong quá trình thực hiện có gì chưa rõ yêu cầu các huyện, thành phố và thị xã phản ánh kịp thời về UBND tỉnh xem xét sửa lỗi./.
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